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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Đề cương - Dự toán lập rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch

phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2020


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26/8/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTG ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 59 /TTR-KHĐT ngày 26 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Đề cương - Dự toán lập rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Dào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2020, với nội dung như sau:

1. Tên Dự án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đến 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

3. Nội dung đề cương: (Có Đề cương chi tiết kèm theo).

4. Dự toán kinh phí lập quy hoạch: (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
Tổng kinh phí: 121.000.000 đồng (Một trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn).

5. Nguồn kinh phí:

a) Kinh phí ngân sách hỗ trợ: 98.500.000 đồng (nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung).

b) Kinh phí tự cân đối của Sở Giáo dục và Đào tạo: 22.500.000 đồng (tận dụng phương tiện, trang thiết bị, tài liệu văn phòng phẩm, cán bộ... của Sở).

6. Thời gian tập và trình duyệt quy hoạch: Trong tháng 3 năm 2007.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Giáo dục và Dào tạo tỉnh Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm: 

a) Tổ chức lập Báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Dào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2020; giám sát, nghiệm thu kết quả theo đúng đề cương được duyệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định Dự án, trình thẩm định theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

b) Sử dụng kinh phí lập Quy hoạch đúng mục đích và tiết kiệm.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Tổ chức thẩm định Dự án quy hoạch, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Đ/c Bùi Nguyên Lượng, PVP UBND tỉnh;

- Phòng KTTH, VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VX (2).N.T.15.
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ĐỀ CƯƠNG

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển

sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2020

(Phê duyệt kèm theo Quyết đinh số 409 /QĐ-UBND

Ngày14 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)


ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Dào tạo tỉnh Sơn La đến  năm 2010 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2226/1998/QĐ-UB ngày 24 tháng 11 năm 1998. Đến nay, các yêu cầu về giáo dục và đào tạo đã có nhiều biến động, để kịp thời điều chỉnh các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và bổ sung một số nội dung cần thiết để đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lục, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, thì việc lập rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo là cần thiết.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo Sơn La trong những năm qua ngày càng phát triển và hoàn thiện. Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo Sơn La còn nhiều khó khăn, mâu thuẫn. Công tác đào tạo từ khâu quy hoạch, bố trí sử dụng chưa đồng bộ; cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao và các chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực kinh tế - văn hoá xã hội còn thiếu nhiều. Các trung tâm học tập cộng đồng phát triển chậm, chưa đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên học tập suốt đời của nông dân và các đối tượng khác. Tham gia của các cấp, các ngành và sự chủ động đầu tư vào các hoạt động giáo dục trong từng giai đoạn còn nhiêu hạn chế.

Từ thực tiễn trên đây, việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2020 là cần thiết và phù hợp, nhằm giúp các cấp quản lý giáo dục chủ động, tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ; các cấp các ngành chủ động quan tâm đầu tư, thu hút nguồn lực tập trung cho giáo dục và đào tạo trong những năm tiếp theo.

2. Những căn cứ tập Quy hoạch
Luật Giáo dục ngày l5 tháng 6 năm 2005;

Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2010;

Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 
- Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao;
Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chiến lược phát triển bền vững tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2020;

- Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010";

Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển xã hội hoá giáo dục giai đoạn 2005 - 2010";

- Quyết định số l49/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015";

Quyết định số 07/2006/QD-BLĐTB-XH ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Nghị quyết Đại hội Đáng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết;

- Quyết định số 2226/1998/QĐ-UB ngây 24 tháng 11 năm 1998 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Giáo dục - đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 1997 - 2010;

- Các căn cứ cần thiết khác (nếu có).

3. Mục đích, yêu cầu của Dự án Quy hoạch
- Phân tích, đánh giá thực trạng sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển của ngành trong thời kỳ tới.

- Xác định được vị trí, vai trò của ngành đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các mục tiêu phát triển của ngành.

- Xây dựng quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển ngành. Đồng thời phân tích các điều kiện chủ yếu đảm bảo thực hiện mục tiêu quy hoạch.

- Xác định các chương trình dự án ưu tiên đầu tư và các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện quy hoạch, xác định nguồn vốn, phương án lồng ghép các nguồn vốn và cơ chế chính sách để thực hiện quy hoạch.

4. Tên dự án quy hoạch: "Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2020”.

5. Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.

6. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện và trình phê duyệt: Tháng 3 năm 2007.
Phần I
ĐIỀU KIỆN VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN

SỤ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠO TỈNH SƠN LA
I. TÌNH HÌNH TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH
1. Điều kiện tự nhiên
2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
Nêu được những điều kiện phát triển về kinh tế - xã hội là cơ sở tiền đề cho phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

- Khái quát về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh như: tốc độ tăng trưởng; giá trị GDP bình quân đầu người; cơ cấu kinh tế và xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực; tình hình đầu tư phát triển; thu chi ngân sách,....

- Khái quát về tình hình phát triển xã hội của tỉnh như: thu nhập bình quân, mức sống dân cư, quy mô dân số chất lượng lao động, trình độ văn hoá,... (những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La).

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA
1. Quy mô giáo dục đào tạo, hệ thống trường lớp
Đánh giá quy mô giáo dục đào tạo, hệ thống trường lớp tất cả các cấp học, trình độ dào tạo của giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên (Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp dạy nghề) về: Phát triển mạng lưới trường, lớp học; Quy mô đào tạo, tình hình huy động học sinh đến trường đúng độ tuổi; Phổ cập giáo dục...
2. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
Đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo của giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

3. Các điều kiện đảm bảo cho Giáo dục và Đào tạo phát triển
- Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Chất lượng đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy,...

- Hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật dạy - học. 

- Tình hình đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

4. Công tác xã hội hóa giáo dục
III. ĐÁNG GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
2. Thuận lợi và khó khăn.
Phần II
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỀN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
I. DỰ BÁO NHU CẦU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỦA TỈNH
1. Vai trò vị trí của ngành Giáo dục và Đào tạo trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
- Vai trò của giáo dục và đào tạo trong việc nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

- Kết quả đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho các ngành kinh tế, kỹ thuật.

- Những đóng góp của giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng.

2. Dự báo nhu cầu phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh
- Dự báo quy mô phát triển và cơ cấu dân số.

- Dự báo phát triển kinh tế - xã hội.

- Dự báo nhu cầu học tập và nâng cao trình độ, đào tạo nguồn nhân lực.

II. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
1. Phát triển giáo dục và đào tạo một cách ổn định, vững chắc, toàn diện và là nền tảng cho kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo hướng đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục và học tập. Tiếp tục quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục, đặc biệt là giáo dục miền núi.

3. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục. Xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên suốt đời và thực hiện công bằng trong giáo dục.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát
1.1 Mở rộng, hoàn thiện hệ thống quy mô trường lớp, khuyến khích phát triển các loại hình giáo dục đào tạo nhất là ngoài công lập, quan tâm phát triển giáo dục vùng đặc biệt khó khăn nhằm huy động hầu hết trẻ em trong độ tuổi đến trường và đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

1.2. Nâng cao chất lượng và trình độ giáo dục đào tạo theo hướng đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng nâng cao chất lượng vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn.

1.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là tăng nhanh tỷ lệ đào tạo nghề. Trong đó, tăng tỷ lệ đào tạo nghề, đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, cán bộ khoa., học có trình độ cao, cán bộ quản lý kinh doanh giỏi, cán bộ là người dân tộc thiểu số, lực lượng công nhân phục vụ cho công trình thuỷ điện Sơn La. Chú trọng cập nhật tiên bộ khoa học công nghệ cho lực lượng lao động trực tiếp và đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.
1 4. Chuẩn hoá đội ngũ nhà báo, cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo, phát triển đủ vê sô lượng đồng thời với đảm bảo về chất lượng, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất cho nhà giáo, ứng dụng tiên bộ khoa học công nghệ trong dạy - học và quản lý giáo dục.

1.5. Tăng cường đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ cho dạy - học và nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hoá và hiện đại hoá.

2. Mục tiêu cụ thể: Các mục tiêu cụ thể cần đạt được của từng cấp học, trình độ đào tạo của giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên trong kỳ quy hoạch.

IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẾN NĂM 2020
1. Quy mô, mạng lưới trường, lớp: Đối với tất cả các cấp học, trình độ đào tạo của giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp dạy nghề.

- Phát triển mạng lưới trường, lớp học.

- Mở rộng quy mô đào tạo, loại hình đào tạo, huy động học sinh trong độ tuổi đến trường.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học (trình độ của giáo viên, phương pháp giảng dạy, học tập, chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, hướng nghiệp).

3. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

4. Quản lý nhà nước về giáo dục.

5. Đầu tư cơ sở vật chất trường học và trang thiết bị kỹ thuật dạy - học.

6. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục: 

Khuyến khích, huy động, tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục đào tạo.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập.

- Nâng cao chất lượng xã hội hoá các hoạt động giáo dục, đào tạo.

- Cơ chế, chính sách để thực hiện xã hội hoá giáo dục. 

V. PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN QU TIÊN ĐẦU TƯ
1. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư
- Tính toán nhu cầu vốn đầu tư để triển khai Quy hoạch. 
- Từ tổng vốn đầu tư, xây dựng phương án huy động các nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau để triển khai thực hiện Quy hoạch.

2. Xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư
- Các chương trình ưu tiên đầu tư.

- Các dự án ưu tiên đầu tư.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội

Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Xây dựng lộ trình thực hiện quy hoạch.

2. Xây dựng mối quan hệ liên ngành để triển khai quy hoạch.

II. Một số giải pháp chủ yếu
Nêu một số các giải pháp cơ bản, chủ yếu để triển khai quy hoạch có hiệu quả như sau:

1. Giải pháp về tài chính và đầu tư: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục.

2. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

3. Các giải pháp cụ thể để triển khai từng quy hoạch chuyên ngành.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận.

2. Kiến nghị.

Sản phẩm giao nộp:

1. Báo cáo tổng hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2020 (Lập theo các nội dung quy định tại đề cương đã được phê duyệt, bao gồm tất cả các phụ lục, bảng biểu kèm theo): Gồm 15 bộ.

2. Báo cáo tóm tắt quy hoạch trình duyệt: 20 bộ.

3. Hệ thống bản đồ: Bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch phát triển ngành: 02 bộ (tỷ lệ 1/100.000).
	
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Hoàng Chí Thức


Phụ lục

DỰ TOÁN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007

 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Đồng
	TT
	Hạng mục
	Tỷ lệ (%)
	Tổng kinh phí
	Trong đó

	
	
	
	
	Xây dựng cơ bản tập trung
	Tận dụng thiết bị, cán bộ... của Sở GD và ĐT

	
	Tổng số
	
	121.000.000
	98.500.000
	22.500.000

	A
	Giá dự toán
	100
	115.240.000
	93.810.000
	21.430.000

	I
	Chí phí lập đề cương nghiên cứu và các công việc tổ chức thực hiện
	2
	2.520.000
	2.000.000
	520.000

	1
	Chi họp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai và thông qua đề cương - dự toán
	
	700.000
	700.000
	0

	2
	Chí phí lập đề cương nghiên cứu và các công việc tổ chức thực hiện
	
	1.820.000
	1.300.000
	520.000

	II
	Chi phí điều tra, thu thập tài liệu, số liệu để nghiên cứu xây dựng quy hoạch
	19
	21.850.000
	17.850.000
	4.000.000

	1
	Chi phí khảo sát thực tế thu thập các tài liệu, tính toán, phân tích, xử lý tư liệu, số liệu nghiên cứu
	14
	16.100.000
	13.100.000
	3.000.000

	2
	Chi phí đi lại, ăn ở đến nơi khảo sát
	5
	5.750.000
	4.750.000
	1.000.000

	III
	Chi phí thiết kế xây dựng quy hoạch
	55
	63.246.000
	51.336.000
	11.910.000

	1
	Chi phí kiểm kê, đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển
	10
	11.500.000
	9.330.000
	2.170.000

	2
	Chi phí tính toán, dự báo, luận chứng định hướng phát triển
	20
	22.996.000
	18.656.000
	4.340.000

	3
	Chi phí nghiên cứu các giải pháp
	25
	28.750.000
	23.350.000
	5.400.000

	IV
	Chi phí xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt
	9
	10.350.000
	8.450.000
	1.900.000

	V
	Chi phí xây dựng bản đồ, biểu bảng hiện trạng và quy hoạch 
	5
	5.750.000
	4.750.000
	1.000.000

	VI
	Chi phí hội thảo, thẩm định, xét duyệt và chi khác
	10
	11.524.000
	9.424.000
	2.100.000

	1
	Hội nghị, hội thảo
	2
	2.304.800
	1.904.800
	400.000

	2
	Chi phí xin ý kiến tư vấn tham gia
	2
	2.304.800
	1.904.800
	400.000

	3
	Chi phí thẩm định, nghiệm thu
	3
	3.457.200
	2.807.200
	650.000

	4
	Chi phí quản lý phí
	3
	3.457.200
	2.807.200
	650.000

	B
	Thuế VAT (5% * A)
	
	5.760.000
	4.690.000
	1.070.000
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